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1 Vàng Thị Bợ 17/09/2004 Sơn La Nữ
Mông

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

001
TC1.000557

2 Hoàng Thị Bon 08/07/1989 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

002
TC1.000558

3 Sộng A Chư 18/07/1998 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

003
TC1.000559

4 Cầm Văn Doán 12/10/1983 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

004
TC1.000560

5 Tòng Thị Duyên 06/08/1995 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

005
TC1.000561

6 Đỗ Thị Giang 04/04/2003 Sơn La Nữ
Kinh

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

006
TC1.000562

7 Lương Thị Giang 15/01/2001 Sơn La Nữ
Kinh

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Giỏi

14/TC1/2021/

007
TC1.000563

8 Hà Văn Hải 04/03/1990 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

008
TC1.000564

9 Cầm Thị Huân 21/05/1983 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

009
TC1.000565

10 Lường Văn  Hương 19/08/1965 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

010
TC1.000566

11 Lèo Văn  Kiểm 02/04/1985 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

011
TC1.000567

12 Lèo Thị Kính 15/07/1992 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

012
TC1.000568

Ngày cấp bằng: 25/06/2021
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13 Lò Thị Mến 14/02/1998 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

013
TC1.000569

14 Hà Văn Nghĩa 28/12/1985 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

014
TC1.000570

15 Hoàng Thị  Nhất 20/12/1994 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

015
TC1.000571

16 Hà Văn Phanh 24/01/1982 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

016
TC1.000572

17 Hà Văn Phong 19/11/1987 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

017
TC1.000573

18 Hoàng Văn  Sơn 08/03/2001 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

018
TC1.000574

19 Hà Văn Tâm 29/04/1994 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

019
TC1.000575

20 Lường Thị Thắm 30/05/1990 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

020
TC1.000576

21 Hoàng Văn  Thin 19/12/1990 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

021
TC1.000577

22 Hoàng Văn  Thoan 15/03/1986 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

022
TC1.000578

23 Nguyễn Thị Thùy 06/06/2001 Sơn La Nữ
Kinh

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Giỏi

14/TC1/2021/

023
TC1.000579

24 Cầm Thị  Xiểng 06/06/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

024
TC1.000580

25 Tòng Văn Bun 25/03/1985 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

025
TC1.000581

26 Lò Văn Buông 13/04/1986 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

026
TC1.000582

27 Lò Thị  Dương 05/08/1989 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

027
TC1.000583

28 Lò Văn Huấn 05/12/2004 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

028
TC1.000584
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29 Lò Văn Hưng 27/11/1999 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

029
TC1.000585

30 Lò Văn Khuyên 20/05/1989 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

030
TC1.000586

31 Tòng Văn Nhất 05/12/1977 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

031
TC1.000587

32 Bạc Thị  Sóng 19/08/1989 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

032
TC1.000588

33 Lò Văn Tân 07/10/2004 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

033
TC1.000589

34 Lường Văn  Thiên 07/05/1987 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

034
TC1.000590

35 Quàng Thị Bóng 07/04/1985 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

035
TC1.000591

36 Lò Thị  Chao 12/01/1999 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

036
TC1.000592

37 Tráng A Của 14/01/1995 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

037
TC1.000593

38 Lò Thị Cươi 08/01/1996 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

038
TC1.000594

39 Cà Thị Cượi 17/10/1998 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

039
TC1.000595

40 Quàng Văn Đẩy 13/02/1990 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

040
TC1.000596

41 Tráng A Dế 07/08/1994 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

041
TC1.000597

42 Quàng Thị Định 10/11/1974 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

042
TC1.000598

43 Tòng Thị Đoàn 09/03/1998 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

043
TC1.000599

44 Lò Văn Hảo 19/03/1992 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Giỏi

14/TC1/2021/

044
TC1.000600
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45 Quàng Văn Hiệu 07/03/1996 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

045
TC1.000601

46 Lò Thị  Hoa 26/06/1996 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

046
TC1.000602

47 Lò Văn Hoa 13/09/1995 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

047
TC1.000603

48 Quàng Thị Hoa 07/05/2001 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

048
TC1.000604

49 Cà Thị Hồng 23/02/2003 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

049
TC1.000605

50 Tòng Thị Lả 05/06/1992 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

050
TC1.000606

51 Tòng Thị Lan 04/01/2001 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

051
TC1.000607

52 Lò Thị  Liên 02/10/1999 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

052
TC1.000608

53 Quàng Thị Lột 15/03/1981 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

053
TC1.000609

54 Tráng A Lụng 05/06/1997 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

054
TC1.000610

55 Lò Thị Ngái 15/05/2001 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

055
TC1.000611

56 Cháng A Pếnh 14/10/1996 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

056
TC1.000612

57 Lò Văn  Phóc 04/02/1989 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

057
TC1.000613

58 Lò Thị Số 09/03/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

058
TC1.000614

59 Vừ Thị Sú 27/02/1998 Sơn La Nữ
Mông

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

059
TC1.000615

60 Lò Thị Tập 16/03/1999 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

060
TC1.000616
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61 Lò Thị  Thủy 12/03/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

061
TC1.000617

62 Lò Văn Ức 16/07/1984 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

062
TC1.000618

63 Tòng Văn Vân 04/09/1985 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

063
TC1.000619

64 Tráng A Vạng 18/04/2002 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

064
TC1.000620

65 Lò Văn Vinh 09/10/1982 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

065
TC1.000621

66 Quàng Thị Yên 18/08/1986 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

066
TC1.000622

67 Tòng Văn Biển 08/07/1987 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

067
TC1.000623

68 Quàng Văn Chinh 25/08/1989 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

068
TC1.000624

69 Lường Văn Chu 26/12/1982 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

069
TC1.000625

70 Lường Văn Chung 05/06/1986 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

070
TC1.000626

71 Lường Thị Diện 09/10/2004 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

071
TC1.000627

72 Lò Thị  Dung 09/11/1994 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

072
TC1.000628

73 Lường Văn Hà 24/08/1981 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

073
TC1.000629

74 Lò Thị  Hiền 08/09/1996 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

074
TC1.000630

75 Lò Văn  Hoan 09/06/1984 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

075
TC1.000631

76 Lường Thị Hỏi 03/12/1992 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

076
TC1.000632
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77 Lò Thị Huệ 20/09/1999 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

077
TC1.000633

78 Quàng Thị Húi 16/07/1996 Sơn La Nữ
Kháng

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

078
TC1.000634

79 Cà Thị Hưởng 16/04/1987 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

079
TC1.000635

80 Lường Văn Hưởng 18/05/1993 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

080
TC1.000636

81 Lường Văn Khươm 02/09/1993 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

081
TC1.000637

82 Lường Thị Lan 10/09/1987 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

082
TC1.000638

83 Quàng Văn Liên 07/05/1987 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

083
TC1.000639

84 Lường Thị  Luận 07/02/1987 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

084
TC1.000640

85 Quàng Văn Mấm 20/01/1974 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

085
TC1.000641

86 Lò Thị  Mây 09/04/1994 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

086
TC1.000642

87 Lò Văn Mới 25/01/1991 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

087
TC1.000643

88 Lường Thị  Nga 09/09/2004 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

088
TC1.000644

89 Tòng Thị Nhung 05/04/1998 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

089
TC1.000645

90 Tòng Thị Nhuội 20/05/1991 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

090
TC1.000646

91 Lường Thị Ninh 03/03/1994 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

091
TC1.000647

92 Lường Thị  Phương 06/12/1996 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

092
TC1.000648
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93 Lường Văn Sâư 23/11/2004 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

093
TC1.000649

94 Quàng Văn  Đoàn 15/05/1987 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

094
TC1.000650

95 Lò Văn  Luận 26/06/1988 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

095
TC1.000651

96 Tòng Văn No 04/07/1985 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

096
TC1.000652

97 Quàng Văn Oan 02/07/1978 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

097
TC1.000653

98 Lò Thị  Oanh 24/10/1997 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

098
TC1.000654

99 Lò Thị  Pháư 15/02/2002 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

099
TC1.000655

100 Lường Thị Phóng 26/05/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

100
TC1.000656

101 Quàng Văn Quan 08/07/1995 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

101
TC1.000657

102 Lường Văn Quân 05/09/1987 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

102
TC1.000658

103 Quàng Văn Sam 28/12/1992 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

103
TC1.000659

104 Lò Văn Tách 26/06/1981 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

104
TC1.000660

105 Lường Văn  Thạch 20/12/1969 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

105
TC1.000661

106 Tòng Văn Thành 08/07/1980 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

106
TC1.000662

107 Tòng Văn  Thành 15/03/1983 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

107
TC1.000663

108 Lường Thị  Thoại 18/04/1994 Sơn La Nữ
Kháng

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

108
TC1.000664

25
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109 Tòng Văn Thoát 24/10/1982 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

109
TC1.000665

110 Lò Thị  Tiển 19/08/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

110
TC1.000666

111 Tòng Văn Trọng 20/03/1990 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

111
TC1.000667

112 Lường Thị Tuân 15/06/2003 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

112
TC1.000668

113 Lường Văn Uẩn 20/05/1988 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

113
TC1.000669

114 Quàng Văn Uôn 14/03/1980 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

114
TC1.000670

115 Lường Văn  Việt 21/12/1989 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

115
TC1.000671

116 Lò Văn Xuấn 06/07/2004 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Chăn nuôi - Thú 

y
2021 Khá

14/TC1/2021/

116
TC1.000672

117 Lò Thị  Anh 05/09/2001 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

117
TC1.000673

118 Lò Thị Bảng 27/01/1974 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

118
TC1.000674

119 Lò Thị  Chân 12/09/1992 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

119
TC1.000675

120 Lường Văn  Diêu 14/04/1964 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

120
TC1.000676

121 Lò Thị  Dung 02/12/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

121
TC1.000677

122 Quàng Thị  Dung 20/06/1995 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

122
TC1.000678

123 Ngần Thị  Hạnh 21/11/2002 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

123
TC1.000679

124 Sa Thị Hoa 04/02/1997 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

124
TC1.000680

26
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125 Cà Thị Hòa 05/12/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

125
TC1.000681

126 Lường Thị  Hồng 06/10/1979 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

126
TC1.000682

127 Lò Thị  Kim 18/10/1983 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

127
TC1.000683

128 Quàng Thị  Lỉnh 13/09/2002 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

128
TC1.000684

129 Lường Thị  Minh 02/11/1996 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

129
TC1.000685

130 Lò Văn  Mới 27/04/1985 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

130
TC1.000686

131 Quàng Thị  Ngoai 28/08/1988 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Giỏi

14/TC1/2021/

131
TC1.000687

132 Quàng Thị  Ngọc 16/08/1998 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

132
TC1.000688

133 Lường Thị  Phương 04/01/1991 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

133
TC1.000689

134 Lường Thị  Sen 17/11/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

134
TC1.000690

135 Lường Thị  Sướng 16/09/1988 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

135
TC1.000691

136 Quàng Thị  Thích 21/09/1994 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

136
TC1.000692

137 Lường Thị Thiểm 24/5/1980 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

137
TC1.000693

138 Lò Thị  Dung 14/02/1985 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

138
TC1.000694

139 Hà Thị  Hải 16/02/1991 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

139
TC1.000695

140 Lò Thị  Hiên 28/02/1988 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

140
TC1.000696

27
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141 Lò Văn  Hiên 28/10/1998 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

141
TC1.000697

142 Quàng Thị Hoa 02/07/1982 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

142
TC1.000698

143 Cà Văn Hoàn 26/11/1988 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

143
TC1.000699

144 Lò Văn  Hưng 02/04/1993 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

144
TC1.000700

145 Lường Thị Inh 28/02/1988 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

145
TC1.000701

146 Lường Văn Lả 02/10/1991 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

146
TC1.000702

147 Điêu Thị  Mai 22/10/1996 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

147
TC1.000703

148 Lò Thị Minh 01/10/1991 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

148
TC1.000704

149 Tòng Thị Ngân 20/09/1998 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

149
TC1.000705

150 Lường Thị Oanh 16/05/1990 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

150
TC1.000706

151 Bạc Thị  Thoa 22/01/1987 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Giỏi

14/TC1/2021/

151
TC1.000707

152 Lò Thị  Thủy 11/01/1989 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

152
TC1.000708

153 Lường Thị  Thủy 24/04/1989 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

153
TC1.000709

154 Lò Thị  Trang 27/07/1997 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

154
TC1.000710

155 Lường Thị  Trực 06/02/1990 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

155
TC1.000711

156 Lò Thị  Tươi 28/10/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

156
TC1.000712

28
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157 Cà Thị Út 20/05/1995 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

157
TC1.000713

158 Bạc Cầm  Vui 06/07/1984 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Kế toán doanh 

nghiệp
2021 Khá

14/TC1/2021/

158
TC1.000714

159 Lò Thị Biện 17/11/1998 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Giỏi

14/TC1/2021/

159
TC1.000715

160 Lò Văn Boong 10/09/1994 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

160
TC1.000716

161 Lò Văn Chiến 12/04/2004 Sơn La Nam
Sinh 

Mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

161
TC1.000717

162 Lò Văn Cương 24/02/1989 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

162
TC1.000718

163 Lò Thị Diên 17/03/2000 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

163
TC1.000719

164 Lò Thị  Diện 20/11/2004 Sơn La Nam
Sinh 

Mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

164
TC1.000720

165 Lò Văn Đôi 21/06/1997 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

165
TC1.000721

166 Hà Thị  Dương 16/05/1981 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

166
TC1.000722

167 Vì Văn È 03/12/1988 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

167
TC1.000723

168 Vì Thị  Hà 25/06/2002 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

168
TC1.000724

169 Lò Văn Hải 28/01/1985 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

169
TC1.000725

170 Vì Thị Hon 11/05/1992 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Giỏi

14/TC1/2021/

170
TC1.000726

171 Lò Văn Khánh 03/07/1999 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

171
TC1.000727

172 Vì Văn Khun 15/03/1989 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

172
TC1.000728

29
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173 Vì Thị  Liên 31/12/2002 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

173
TC1.000729

174 Sồng A Lộng 15/12/1988 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam
Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

174
TC1.000730

175 Vì Văn Lùn 13/01/1985 Sơn La Nam
Sinh 

Mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

175
TC1.000731

176 Vì Văn Mai 09/07/2004 Sơn La Nam
Sinh 

Mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

176
TC1.000732

177 Lò Thị  Núi 14/04/1991 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

177
TC1.000733

178 Vì Văn Pán 09/05/1986 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

178
TC1.000734

179 Vì Văn Phan 30/06/1999 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

179
TC1.000735

180 Lò Văn  Piến 06/12/2002 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

180
TC1.000736

181 Lò Thị Piềng 17/08/2002 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

181
TC1.000737

182 Lò Văn Quẩn 21/05/1999 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

182
TC1.000738

183 Lò Văn Sinh 05/08/1997 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

183
TC1.000739

184 Lò Văn Sinh 20/09/1994 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

184
TC1.000740

185 Lò Văn Số 22/06/1991 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

185
TC1.000741

186 Lò Thị  Sơn 01/12/2003 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

186
TC1.000742

187 Hoàng Thị Thuông 27/08/1984 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

187
TC1.000743

188 Vì Văn Toán 02/04/2000 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

188
TC1.000744

30
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189 Hà Thị  Yêng 10/07/1987 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

189
TC1.000745

190 Lò Văn Ân 07/02/1970 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

190
TC1.000746

191 Vì Thị  Anh 16/03/1988 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

191
TC1.000747

192 Vì Thanh Chắp 12/08/1962 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

192
TC1.000748

193 Vì Thị  Chiêng 10/08/2004 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

193
TC1.000749

194 Lò Văn Cường 01/11/1999 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

194
TC1.000750

195 Vi Văn Cường 16/03/1998 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

195
TC1.000751

196 Lò Văn Đôi 07/08/1997 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

196
TC1.000752

197 Vì Văn Đức 26/03/1991 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

197
TC1.000753

198 Lò Văn  Én 02/04/1993 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

198
TC1.000754

199 Lò Văn Hao 15/05/1991 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

199
TC1.000755

200 Lò Văn Hiên 01/01/1997 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

200
TC1.000756

201 Vì Văn Hiên 05/04/1987 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

201
TC1.000757

202 Lò Văn Hỏi 25/04/1992 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

202
TC1.000758

203 Vì Văn Hom 02/05/1983 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

203
TC1.000759

204 Lò Văn Hương 09/09/1991 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

204
TC1.000760
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205 Lò Văn Kim 14/08/1988 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

205
TC1.000761

206 Lò Văn Lùn 12/11/1990 Sơn La Nam
Sinh 

Mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

206
TC1.000762

207 Vì Văn Lùn 10/10/1974 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

207
TC1.000763

208 Lò Văn Mưu 03/04/1988 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

208
TC1.000764

209 Vì Thị  Phượng 27/06/2003 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

209
TC1.000765

210 Vì Văn Quí 14/05/2001 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

210
TC1.000766

211 Cầm Thị Sơn 16/05/1983 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

211
TC1.000767

212 Lò Thị Thắm 18/09/2004 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

212
TC1.000768

213 Lò Văn  Thanh 15/02/1998 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

213
TC1.000769

214 Lò Thị Thuận 26/09/2004 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

214
TC1.000770

215 Lò Văn Thươm 05/10/1994 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

215
TC1.000771

216 Vì Thị Tiến 02/04/1993 Sơn La Nữ
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

216
TC1.000772

217 Cầm Thị Tỉnh 08/02/1987 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

217
TC1.000773

218 Lò Văn  Toản 10/10/1970 Sơn La Nam
Sinh 

Mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

218
TC1.000774

219 Vì Văn Tuấn 10/03/1998 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

219
TC1.000775

220 Lò Văn Xuân 01/08/1986 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

220
TC1.000776
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221 Vì Thanh Yên 29/08/1994 Sơn La Nam
Xinh 

mun
Việt Nam

Khuyến nông 

lâm
2021 Khá

14/TC1/2021/

221
TC1.000777

222 Lò Đình  Cung 10/07/1993 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

222
TC1.000778

223 Vàng A Chỏ 05/11/1998 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam Lâm sinh 2021 Trung bình
14/TC1/2021/

223
TC1.000779

224 Bạc Cầm Dũng 20/12/1988 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Trung bình
14/TC1/2021/

224
TC1.000780

225 Lò Văn  Hịa 15/06/1987 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

225
TC1.000781

226 Lò Văn  Lả 07/08/1986 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Trung bình
14/TC1/2021/

226
TC1.000782

227 Lò Văn  May 01/05/1999 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam Lâm sinh 2021 Trung bình
14/TC1/2021/

227
TC1.000783

228 Lò Văn  Nam 12/08/1997 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

228
TC1.000784

229 Lò Văn  Ngoan 23/05/1996 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

229
TC1.000785

230 Cầm Thị Nguyệt 14/03/1989 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

230
TC1.000786

231 Lò Văn  Nhất 20/06/1992 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

231
TC1.000787

232 Tòng Thị Nhất 18/10/1979 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

232
TC1.000788

233 Lò Thị Phương 06/03/1995 Sơn La Nữ
Kháng

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

233
TC1.000789

234 Hoàng Văn  Quyết 06/02/1988 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

234
TC1.000790

235 Hà Thị Sơn 26/03/1989 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

235
TC1.000791

236 Lường Văn  Thấm 28/04/1991 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

236
TC1.000792
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237 Lò Văn  Thanh 17/11/1985 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

237
TC1.000793

238 Lò Thị Thiên 14/02/2004 Sơn La Nữ
Kháng

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

238
TC1.000794

239 Bạc Thị  Thoa 20/03/1990 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

239
TC1.000795

240 Bạc Thị Thư 02/08/1983 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

240
TC1.000796

241 Má A Thủy 15/12/1999 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam Lâm sinh 2021 Trung bình
14/TC1/2021/

241
TC1.000797

242 Lò Văn  Tịch 12/04/1993 Sơn La Nam
Kháng

Việt Nam Lâm sinh 2021 Trung bình
14/TC1/2021/

242
TC1.000798

243 Lò Thị Toan 19/12/1986 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

243
TC1.000799

244 Lò Văn  Trịnh 18/02/1984 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

244
TC1.000800

245 Hoàng Văn Vượng 15/10/1991 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam Lâm sinh 2021 Khá
14/TC1/2021/

245
TC1.000801

246 Mùi Văn  Bền 11/09/2000 Sơn La Nam
Mường

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

246
TC1.000802

247 Mùi Văn  Đạo 26/05/2000 Sơn La Nam
Mường

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

247
TC1.000803

248 Lò Văn  Hặc 15/11/1989 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

248
TC1.000804

249 Lò Thị Ngân 01/01/2001 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

249
TC1.000805

250 Lường Thị Ngân 09/04/1999 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

250
TC1.000806

251 Lò Thị Ngọc 24/03/1992 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Giỏi

14/TC1/2021/

251
TC1.000807

252 Cầm Thị Nhất 29/12/1988 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

252
TC1.000808
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253 Hoàng Thị Oanh 27/11/1999 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

253
TC1.000809

254 Hà Hiếu Phấn 10/02/1996 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

254
TC1.000810

255 Hoàng Thị Quyên 30/03/1994 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

255
TC1.000811

256 Cầm Đức Sơn 23/10/2004 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

256
TC1.000812

257 Hoàng Văn  Sọng 06/08/1991 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

257
TC1.000813

258 Hoàng Thị Thanh 09/09/1994 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

258
TC1.000814

259 Hà Thị  Thoa 12/01/1985 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

259
TC1.000815

260 Lò Văn  Thuận 03/07/2001 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

260
TC1.000816

261 Lò Thị Tiết 16/11/1990 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

261
TC1.000817

262 Cầm Đức Trọng 06/03/1998 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

262
TC1.000818

263 Lò Văn  Út 15/07/1987 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

263
TC1.000819

264 Lò Thị Vân 28/02/1998 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

264
TC1.000820

265 Lò Thị Vân 18/09/1992 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

265
TC1.000821

266 Lò Thị Xuân 22/04/1993 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

266
TC1.000822

267 Lò Văn  Chỉnh 12/11/1990 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

267
TC1.000823

268 Và A Chớ 16/12/1997 Sơn La Nam
Mông

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

268
TC1.000824
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269 Lường Văn  Danh 29/04/1975 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

269
TC1.000825

270 Lò Thị Dung 10/02/1996 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

270
TC1.000826

271 Quàng Thị Hoài 10/12/2000 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

271
TC1.000827

272 Hoàng Văn  Hương 25/04/1980 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

272
TC1.000828

273 Hà Văn Nguyên 28/12/2000 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

273
TC1.000829

274 Lò Văn Phượng 17/01/2003 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

274
TC1.000830

275 Hoàng Thị Thanh 22/07/1992 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

275
TC1.000831

276 Nùng Văn Thi 03/02/1980 Sơn La Nam
Dáy

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

276
TC1.000832

277 Lò Thị Thơm 21/10/1990 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

277
TC1.000833

278 Tòng Thị Thuân 08/05/1983 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

278
TC1.000834

279 Cầm Văn Tiết 18/11/1978 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

279
TC1.000835

280 Lò Thị Tiệt 28/06/1988 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

280
TC1.000836

281 Lèo Thị Tọa 29/10/1979 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

281
TC1.000837

282 Vì Thị Tuyết 14/08/2001 Sơn La Nữ
Sinh 

Mun
Việt Nam

Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

282
TC1.000838

283 Tòng Văn Ban 10/05/1995 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

283
TC1.000839

284 Cà Thị  Bảng 28/07/1992 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

284
TC1.000840
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285 Lường Văn  Cươi 16/10/1999 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

285
TC1.000841

286 Quàng Thị Diêm 21/07/1997 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

286
TC1.000842

287 Bạc Cầm Diện 10/10/1983 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

287
TC1.000843

288 Lò Văn Hà 15/10/2004 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

288
TC1.000844

289 Bạc Cầm Hoa 08/04/1984 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

289
TC1.000845

290 Lò Thị  Hoàng 02/06/2003 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

290
TC1.000846

291 Lò Thị  Hướng 17/08/2000 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

291
TC1.000847

292 Lường Văn  Kim 10/02/1983 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

292
TC1.000848

293 Lò Thị Xuân Lụa 12/07/1987 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

293
TC1.000849

294 Cà Văn Minh 05/08/1999 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

294
TC1.000850

295 Lường Thị  Nhung 03/10/1999 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

295
TC1.000851

296 Quàng Thị  Phần 06/06/2002 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

296
TC1.000852

297 Tòng Văn Quân 12/08/1986 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

297
TC1.000853

298 Lò Văn  Biên 16/02/1993 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

298
TC1.000854

299 Cà Thị Hợi 06/05/1995 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

299
TC1.000855

300 Lù Văn  Kho 09/05/1977 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

300
TC1.000856
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301 Tòng Văn Phong 15/12/1978 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

301
TC1.000857

302 Quàng Văn Phương 09/01/1960 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

302
TC1.000858

303 Quàng Văn Sinh 20/12/1984 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

303
TC1.000859

304 Cà Văn  Sơn 13/10/1989 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

304
TC1.000860

305 Cà Văn Thương 02/06/2003 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

305
TC1.000861

306 Lò Văn Thương 05/06/2003 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

306
TC1.000862

307 Quàng Văn  Thương 23/11/1998 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Trung bình

14/TC1/2021/

307
TC1.000863

308 Bạc Thị Thủy 23/05/2004 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

308
TC1.000864

309 Cà Văn Tiện 16/11/1989 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

309
TC1.000865

310 Quàng Thị  Uôn 28/07/2004 Sơn La Nữ
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

310
TC1.000866

311 Quàng Thị Vấn 08/03/2004 Sơn La Nữ
Mường

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

311
TC1.000867

312 Quàng Văn Viết 19/03/1978 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

312
TC1.000868

313 Bạc Cầm Xiến 21/08/1989 Sơn La Nam
Thái

Việt Nam
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
2021 Khá

14/TC1/2021/

313
TC1.000869

Danh sách này có: 313 Sinh viên
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